
DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Khu TĐC Tân Thanh và Chánh Oai, xã Cát Hải (nay là xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai)

STT
Ký hiệu

lô đất
Khu đất, tên đường, LG

 Diện tích 

(m2) 

Giá khởi điểm

(đồng) 

Tiền đặt trước và 

tiền mua hồ sơ đấu 

giá (đồng)

Bước giá

(đồng)

A

I Khu OLK-01, Khu TĐC Tân Thanh, xã Cát Tiến

1 Lô số 7 Đường ĐS1 lộ giới 16m        199,91 1.080.000.000 216.200.000 33.000.000

2 Lô số 8 Đường ĐS1 lộ giới 16m        170,10 919.000.000 183.900.000 28.000.000

II Khu OLK-05, Khu TĐC Tân Thanh, xã Cát Tiến

3 Lô số 22 Đường ĐS10 lộ giới 14m        200,00 972.000.000 194.500.000 30.000.000

4 Lô số 23 Đường ĐS10 lộ giới 14m        200,00 972.000.000 194.500.000 30.000.000

III Khu OLK-09, Khu TĐC Tân Thanh, xã Cát Tiến

5 Lô số 8 Đường ĐS11 lộ giới 14m        200,00 972.000.000 194.500.000 30.000.000

6 Lô số 9 Đường ĐS11 lộ giới 14m        200,00 972.000.000 194.500.000 30.000.000

7
Lô số 14

(lô góc)

Đường ĐS8 lộ giới 14m và Đường 

ĐS11 lộ giới 14m
       400,75 2.337.000.000 467.600.000 47.000.000

8
Lô số 15

(lô góc)

Đường ĐS2 lộ giới 16m và Đường 

ĐS8 lộ giới 14m
       400,75 2.597.000.000 519.600.000 52.000.000

IV Khu OLK-10, Khu TĐC Tân Thanh, xã Cát Tiến

9
Lô số 26

(lô góc)

Đường ĐS3 lộ giới 14m và Đường 

ĐS8 lộ giới 14m
       394,50 2.301.000.000 460.400.000 47.000.000

B

I Khu ĐƠ-01, Khu TĐC Chánh Oai, xã Cát Tiến

10 Lô số 11 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

11 Lô số 12 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

12 Lô số 13 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

13 Lô số 14 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

14 Lô số 15 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

15 Lô số 16 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

II Khu ĐƠ-02, Khu TĐC Chánh Oai, xã Cát Tiến

16
Lô số 1

(lô góc)

Đường ĐS2 lộ giới 14m và Đường 

ĐS3 lộ giới 14m
       187,50 1.114.000.000 223.000.000 34.000.000

17 Lô số 2 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

18 Lô số 3 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

19 Lô số 4 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

20 Lô số 5 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

21 Lô số 6 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

22 Lô số 7 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

23 Lô số 8 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

24 Lô số 12 Đường ĐS2 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

25
Lô số 16

(lô góc)

Đường ĐS1 lộ giới 16m và Đường 

ĐS3 lộ giới 14m
       237,50 1.628.000.000 325.800.000 49.000.000

26 Lô số 17 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

27 Lô số 18 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

28 Lô số 19 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

29 Lô số 20 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

30 Lô số 21 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

v Phiên đấu giá: Vào lúc 14h30’ Thứ 7, ngày 13/9/2025

v Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày niêm yết đến 16h30’ Thứ 4 ngày 10/9/2025

v Địa điểm nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định

    Địa chỉ: Số 120 đường Diên Hồng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai

KHU TĐC THÔN TÂN THANH

KHU TĐC THÔN CHÁNH OAI



STT
Ký hiệu

lô đất
Khu đất, tên đường, LG

 Diện tích 

(m2) 

Giá khởi điểm

(đồng) 

Tiền đặt trước và 

tiền mua hồ sơ đấu 

giá (đồng)

Bước giá

(đồng)

31 Lô số 22 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

32 Lô số 23 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

33 Lô số 24 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

34 Lô số 25 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

35 Lô số 26 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

36 Lô số 27 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

37 Lô số 28 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

38 Lô số 29 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

39 Lô số 30 Đường ĐS3 lộ giới 14m        175,00 867.000.000 173.500.000 27.000.000

40
Lô số 31

(lô góc)
Đường ĐS3 lộ giới 14m        184,50 1.096.000.000 219.400.000 33.000.000

III Khu ĐƠ-03, Khu TĐC Chánh Oai, xã Cát Tiến

41 Lô số 1 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

42 Lô số 2 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

43 Lô số 3 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

44 Lô số 4 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

45 Lô số 5 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

46 Lô số 6 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

47 Lô số 7 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

48 Lô số 8 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

49 Lô số 9 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

50 Lô số 10 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

51 Lô số 11 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

52 Lô số 12 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

53 Lô số 13 Đường ĐS3 lộ giới 14m        200,00 990.000.000 198.100.000 30.000.000

54
Lô số 15

(lô góc)

Đường ĐS1 lộ giới 16m và Đường 

ĐS3 lộ giới 14m
       287,50 1.971.000.000 394.400.000 60.000.000

IV Khu ĐƠ-04, Khu TĐC Chánh Oai, xã Cát Tiến

55 Lô số 1 Đường ĐS2 lộ giới 14m        253,75 1.257.000.000 251.600.000 38.000.000

Tổng cộng 60.655.000.000 12.137.400.000 1.768.000.000

-      Tài khoản số: 0051000086868 tại VCB Bình Định

-      Tài khoản số: 1355 777 777 tại VCB Quy Nhơn

-      Tài khoản số: 5583956666 tại BIDV Quy Nhơn

-      Tài khoản số: 5806778899 tại BIDV Bình Định

-      Tài khoản số: 4300333666999 tại Agribank Bình Định

-      Tài khoản số: 114002776548 tại Vietinbank Phú Tài

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A.........  nộp tiền đấu giá đất Tân Thanh

Nội dung nộp tiền:  Nguyễn Văn A.........  nộp tiền đấu giá đất Chánh Oai

v Tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Nộp riêng từng lô đất đúng

số tiền như trên (không được nộp gộp và nộp nhiều chứng từ cho 01 lô đất), vào tài khoản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH, tại các ngân hàng sau:


